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CSS/HỒ SƠ được yêu cầu bởi một số trường đại học tư như liệt kê ở www.collegeboard.org. Mẫu này cung cấp cho trường đại 
học kiến thức chiều sâu về bạn và hoàn cảnh tài chính của gia đình bạn nhằm giúp nhà trường xác định cách phân phối hỗ trợ tài 

chính đến bạn. Để bắt đầu hãy đến trang: https://cssprofile.collegeboard.org/ 

Tên người dùng College Board (Bảng Đại học): _______________________ Mật khẩu: _______________________ 

 MẪU ĐƠN HOÀN THUẾ CỦA TIỂU BANG NĂM 2022, BẢNG KHAI THUẾ, VÀ MẪU W-2(S)* CHO SINH VIÊN VÀ PHỤ 
HUYNH.

 THÔNG TIN CỦA CHA MẸ

Cha mẹ 1 Cha mẹ 2 (nếu có) 

Ngày sinh ____ / ____ / ______ ____ / ____ / ______ 

Vị trí công tác 

Nơi làm việc 

Số năm làm việc ở đó 

Loại tài khoản về hưu 

Tổng số tiền trong tài khoản về hưu 

Khoản phí định kì cho Medical FSA. 

Khoản phí định kì cho quỹ chăm sóc phụ thuộc FSA. 

Khoản phí định kì cho quỹ tiết kiệm sức khoẻ. 

Cha mẹ (chỉ người có quyền giám hộ) của bạn nghĩ có thể đóng góp bao nhiêu tiền cho chi phí học đại học của bạn trong năm 
tới _________ 

 THU NHẬP VÀ QUYỀN LỢI

Có Không Số thu Hàng tháng 

Quyền lợi về an sinh xã hội không phải đóng thuế (SSI, SSDI, an sinh xã hội về 
hưu không phải đóng thuế) 

Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) hoặc Tem phiếu Thực phẩm 

Phụ nữ Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC) 

Quyền lợi về Phúc lợi (TANF) 

Khoản phụ cấp nuôi con nhận được 

Trợ cấp thất nghiệp 

Quyền lợi về Cựu chiến binh 

Bồi thường nhân công lao động 

 TÀI SẢN CỦA CHA MẸ
 Số tiền mặt/trong tài khoản vãng lai/tài khoản tiết kiệm ____________
 Giá trị các khoản đầu tư (cố phiếu, chứng chỉ gửi tiền-CDs, kế hoạch 529, v.v…) ____________
 Bạn có bất động sản cho thuê nào không?    C     K 

 CHI TIÊU CỦA CHA MẸ

2022 2023
Phí hỗ trợ nuôi con hằng năm. $_________ $_________ 

Phí trả định kì từ phụ huynh cho khoản vay học phí  $_________ $_________ 

Phí trả định kì chi trả bởi phụ huynh cho khoản vay học phí của con cái.  $_________ $_________ 

Những khoản chi tiêu hàng năm về nha khoa/y tế mà không được bảo hiểm chi trả trong $_________ $_________ 
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 THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN
 Nếu bạn thuê nhà: Tiền thuê nhà hàng tháng _________
 Nếu bạn sở hữu nhà: Tiền trả góp mua nhà hàng tháng _________

 Nếu bạn sở hữu một căn nhà:  Nếu bạn sở hữu bất động sản mà bạn KHÔNG ở đó:

o Giá thị trường hiện thời  _____________ o Giá thị trường hiện thời  _______________

o Số tiền còn nợ  _______________ o Số tiền còn nợ  _______________

o Khoản nợ thế chấp thứ 2  _____________ o Khoản nợ thế chấp thứ 2  _____________

o Năm Mua  _______________ o Năm Mua  _______________

o Giá Mua   _______________ o Giá Mua  _______________

 THÔNG TIN VỀ ANH CHỊ EM

Tên anh chị em 
Mối quan 

hệ với sinh 
viên 

Trường theo học hiện tại 
Số năm 

học trong 
trường. 

Trợ cấp/Học 
bổng được nhận 

Số tiền cha mẹ 
trả 

 THÔNG TIN VỀ XE CỘ CỦA GIA ĐÌNH
 Nếu gia đình bạn sở hữu xe ô tô, hãy trả lời dưới đây (cho TÂT CẢ xe);

o HIệu: ________________ ; ________________
o Đời: ________________ ; ________________
o Năm:   ________________ ; ________________
o Giá mua: ________________ ; ________________
o Ngày mua: ______________ ; ________________
o Số tiền vẫn còn nợ của xe: ______________ ; ________________

 Có hoàn cảnh tài chính đặc biệt nào mà bạn muốn văn phòng hỗ trợ tài chính tại trường đại học của bạn cần biết? (ví
dụ: mất việc, khuyết tật, gửi tiền cho gia đình ở nước khác, mất một thành viên gia đình)

 THÔNG TIN VỀ CHA MẸ KHÔNG CÓ QUYỀN GIÁM SÁT HỢP PHÁP
Nếu cha mẹ đẻ sống ly thân, hãy cung cấp những thông tin dưới đây về cha mẹ mà bạn KHÔNG sống cùng (nếu biết)

o Tên: ________________________________________________
o Địa chỉ: _______________________________________________
o Thành phố/Bang/Mã bưu điện: __________________________________________
o Nghề nghiệp/Chủ thuê: ___________________________________

 Số năm sống ly thân hoặc ly dị: ___________
 Số tiền mà cha mẹ này sẽ đóng góp vào giáo dục đại học của sinh viên cho năm học 2024-2025: ___________
 Liệu đã có một thỏa thuận đề cập đến việc vị phụ huynh này sẽ thanh toán cho chương trình giáo dục đại học của bạn
chưa?                           C     K
* Cha mẹ có thể được yêu cầu khai thêm mẫu đăng ký Hồ sơ CSS dùng các thông tin của họ.
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